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QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy chế thẩm định của 

Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh 


GIÁM ĐỐC QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-QBVMT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường về ban hành Quy chế Hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Tín dụng.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thẩm định của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 144/QĐ-QBVMT ngày 30 tháng 07 năm 2018 của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế thẩm định của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp - Tín dụng, Trưởng các phòng thuộc Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, THTD.KN.5

	GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Huỳnh Phú Nam
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QUY CHẾ THẨM ĐỊNH CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-QBVMT  ngày 26 tháng 10 năm 2020
của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh)
Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về hoạt động thẩm định trong công tác hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Quỹ BVMT TP.HCM), bao gồm hoạt động cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. 

Điều 2.  Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ BVMT TP.HCM.

2. Quỹ BVMT TP.HCM và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ tài chính từ Quỹ BVMT TP.HCM.

Điều 3. Giải thích từ ngữ


Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dự án: Là các chương trình, dự án, hoạt động quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ BVMT TP.HCM.
2. Chủ đầu tư: Là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có Dự án đề nghị hỗ trợ tài chính từ Quỹ BVMT TP.HCM theo quy định.
3. Thẩm định: Là việc xem xét, phân tích và đánh giá đối tượng dựa trên những tiêu chí đặt ra nhằm đưa ra những kết luận, kiến nghị phục vụ cho việc ra quyết định hỗ trợ tài chính.
4. Tài sản: Là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm động sản và bất động sản, có thể là tài sản hiện có và/hoặc tài sản hình thành trong tương lai.
5. Năng lực tài chính: Là năng lực về vốn, tài sản, các nguồn tài chính hợp pháp khác của chủ đầu tư.

Điều 4.  Mục đích và yêu cầu công tác thẩm định

1. Mục đích của công tác thẩm định là đưa ra được những kết luận khách quan, chính xác, trung thực về tính hợp lệ, khả thi, hiệu quả của Dự án và các kiến nghị để làm căn cứ cho việc ra quyết định đồng ý/không đồng ý hỗ trợ tài chính đối với Dự án.

2. Yêu cầu đối với công tác thẩm định:

a) Phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước.
b) Tuân thủ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ BVMT TP.HCM. 

c) Độc lập, khách quan, trung thực, toàn diện.
d) Phương pháp thẩm định thống nhất, rõ ràng, các tiêu chí thẩm định phù hợp với đối tượng thẩm định.
e) Phát hiện, làm rõ những mặt hạn chế, không chính xác, không đầy đủ,  cũng như các rủi ro tiềm ẩn của Dự án.
f) Kịp thời, đúng tiến độ theo quy định.
Điều 5.  Các điều kiện để thẩm định 
1. Dự án đề nghị hỗ trợ tài chính phù hợp với đối tượng được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ BVMT TP. HCM.

2. Chủ đầu tư Dự án cung cấp cho Quỹ BVMT TP.HCM đầy đủ hồ sơ theo Danh mục hồ sơ vay vốn hoặc Danh mục hồ sơ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ BVMT TP.HCM. 

Điều 6. Đối tượng thẩm định

1. Hồ sơ Dự án.

2. Chủ đầu tư.

3. Dự án.

4. Tài sản đảm bảo hoặc Bên bảo đảm.

5. Nhà thầu và các bên liên quan (nếu có).

Điều 7.  Nội dung thẩm định 
A. Đối với Dự án vay vốn

1. Thẩm định hồ sơ Dự án

Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác của các văn bản, tài liệu của Dự án do chủ đầu tư cung cấp.

2. Thẩm định về chủ đầu tư
a) Năng lực, kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư.
b) Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu về năng lực tài chính và khả năng trả nợ của chủ đầu tư.
c) Thông tin về dư nợ và uy tín của chủ đầu tư trong quan hệ tín dụng với Quỹ BVMT TP.HCM và các tổ chức tín dụng khác.
3. Thẩm định về Dự án: 
a) Tính pháp lý của Dự án: Kiểm tra, đánh giá về cơ sở pháp lý của Dự án, việc hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật; Nhận xét, đánh giá trình tự thực hiện, thẩm quyền ban hành các loại văn bản, tài liệu liên quan đến dự án theo quy định (ví dụ: thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu…).
b) Tính cần thiết đầu tư của Dự án. 
c) Nhận xét, đánh giá về tính khả thi, hợp lý của phương án đầu tư, địa điểm đầu tư, kỹ thuật, công nghệ, máy móc thiết bị của Dự án. 

d) Nhận xét, đánh giá về tính khả thi, hợp lý của phương án sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn vay; các nguồn thu và/hoặc chi phí phát sinh từ Dự án.
e) Hiệu quả về kinh tế - xã hội - môi trường của Dự án.
f) Khả năng và phương án trả nợ vốn vay.
4. Thẩm định về tài sản bảo đảm hoặc bên bảo đảm
4.1. Thẩm định về tài sản bảo đảm
a) Tính pháp lý của tài sản bảo đảm.
b) Giá trị tại thời điểm thẩm định và khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản bảo đảm. 

4.2. Thẩm định về bên bảo đảm

a) Tính pháp lý của bên bảo đảm.
b) Uy tín, khả năng của bên bảo đảm.
c) Quyền sở hữu tài sản của bên bảo đảm.
5. Thẩm định về nhà thầu và các bên liên quan (nếu có)
Năng lực, kinh nghiệm, uy tín của nhà thầu trong việc tổ chức, điều hành, thực hiện các dự án tương tự, liên quan. 
6. Phân tích các yếu tố liên quan khác ảnh hưởng đến quá trình đầu tư, quản lý và khai thác Dự án và/hoặc các rủi ro tiềm ẩn trong việc đảm bảo thu hồi nợ vay (nếu có).
B. Đối với Dự án hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

1. Thẩm định hồ sơ Dự án 

Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác của các văn bản, tài liệu của Dự án do chủ đầu tư cung cấp.

2. Thẩm định về chủ đầu tư
a) Năng lực, kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư.
b) Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu về năng lực tài chính và khả năng trả nợ của chủ đầu tư.
c) Thông tin về dư nợ và uy tín của chủ đầu tư trong quan hệ tín dụng với Quỹ BVMT TP.HCM và các tổ chức tín dụng khác.
3. Thẩm định về Dự án

a) Tính pháp lý của Dự án: Kiểm tra, đánh giá về cơ sở pháp lý của Dự án, việc hoàn thành các thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán chi tiết các hạng mục của Dự án và việc nghiệm thu, quyết toán của Dự án theo quy định của pháp luật; Nhận xét, đánh giá trình tự thực hiện, thẩm quyền ban hành các loại văn bản, tài liệu liên quan đến Dự án theo quy định.
b) Tính cần thiết, phù hợp đầu tư của Dự án. 
c) Nhận xét, đánh giá về tính khả thi, hợp lý của phương án huy động và sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn vay của Dự án; quá trình giải ngân và lý lịch trả nợ của chủ đầu tư.
Điều 8. Quy trình thẩm định 
1. Chuyên viên tín dụng tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ thành phần hồ sơ Dự án do chủ đầu tư cung cấp.
2. Sau khi nhận được hồ sơ Dự án đầy đủ, hợp lệ: 
a) Phòng Kỹ thuật môi trường thẩm định chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ, máy móc thiết bị, tính hiệu quả về môi trường của Dự án, việc tuân thủ các quy định pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

b) Trong trường hợp cần thiết, phòng Kế toán thẩm định về năng lực tài chính, khả năng trả nợ và rủi ro tài chính tiềm ẩn của chủ đầu tư, tính khả thi của Dự án, phương án vay và hoàn trả nợ vay, các quy định pháp lý liên quan đến việc đầu tư Dự án hoặc Giám đốc Quỹ BVMT TP.HCM ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn Dự án để xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ tài chính và đề xuất ý kiến về việc hỗ trợ tài chính cho chủ đầu tư để thực hiện Dự án. Hoạt động của Hội đồng tư vấn Dự án được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn các dự án đề nghị nhận hỗ trợ tài chính tại Quỹ BVMT TP.HCM.

3. Chuyên viên tín dụng lập Tờ trình thẩm định Dự án, trong đó nêu rõ các ý kiến phân tích, đánh giá và đề xuất về việc đồng ý/không đồng ý hỗ trợ tài chính đối với Dự án, tổng hợp ý kiến của các phòng và Hội đồng tư vấn Dự án (nếu có), trình lãnh đạo phòng Tổng hợp – Tín dụng đề xuất Giám đốc Quỹ BVMT TP.HCM xem xét.

a) Đối với các Dự án vay vốn thông thường, nếu đủ điều kiện cho vay, Giám đốc Quỹ BVMT TP.HCM ban hành Quyết định duyệt vay theo thẩm quyền.

b) Đối với các trường hợp Dự án đặc biệt (thời hạn vay vốn nhiều hơn quy định, vay không có tài sản đảm bảo…), Giám đốc Quỹ BVMT TP.HCM trình Hội đồng quản lý Quỹ họp xem xét và ra Nghị quyết quyết định.

c) Đối với các dự án hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hằng năm, Giám đốc Quỹ BVMT TP.HCM đề xuất Hội đồng quản lý Quỹ BVMT TP.HCM trình Ủy ban nhân dân TP.HCM xem xét, quyết định mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với từng dự án.
4. Trên cơ sở phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Quỹ BVMT TP.HCM thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư về kết quả thẩm định hồ sơ, cụ thể:

a) Trường hợp đồng ý hỗ trợ tài chính, văn bản trả lời cần nêu rõ các nội dung liên quan như lãi suất, mức hỗ trợ tài chính, thời gian hỗ trợ tài chính…
b) Trường hợp từ chối hỗ trợ tài chính, văn bản trả lời cần nêu rõ lý do không đồng ý hỗ trợ tài chính.  
Điều 9.  Các quy định khác
1. Thời gian thẩm định được thực hiện theo Quy trình nội bộ giải quyết hồ sơ hỗ trợ tài chính của Quỹ BVMT TP.HCM, trừ các trường hợp cần có ý kiến của Hội đồng quản lý Quỹ BVMT TP.HCM.

2. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, nếu cần thiết, Quỹ BVMT TP.HCM có thể khảo sát, kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của chủ đầu tư, địa điểm triển khai Dự án; yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các văn bản, tài liệu có liên quan hoặc trao đổi trực tiếp để bổ sung, làm rõ các thông tin cần thiết phục vụ công tác thẩm định.
3. Trường hợp quá 06 tháng sau ngày Quỹ BVMT TP.HCM có văn bản thông báo kết quả thẩm định mà chủ đầu tư và Quỹ BVMT TP.HCM chưa ký kết Hợp đồng tín dụng thì Quỹ BVMT TP.HCM có thể tiến hành thẩm định bổ sung/thẩm định lại để làm cơ sở tiếp tục hoặc không tiếp tục hỗ trợ tài chính đối với Dự án. 
4. Đối với tài sản bảo đảm: Chủ đầu tư thực hiện ký Hợp đồng thẩm định giá trị tài sản bảo đảm với tổ chức tư vấn, tổ chức chuyên môn có chức năng thẩm định giá tài sản hoạt động hợp pháp do Quỹ BVMT TP.HCM chỉ định. Trường hợp quá 06 tháng sau ngày Quỹ BVMT TP.HCM thông qua giá trị tài sản được thẩm định, nếu tài sản chưa thực hiện thủ tục công chứng hay đăng ký giao dịch thì giá trị tài sản phải được thẩm định lại.

Điều 10.  Tổ chức thực hiện
1. Phòng Tổng hợp - Tín dụng, các phòng thuộc Quỹ BVMT TP.HCM và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, phòng Tổng hợp - Tín dụng tổng hợp báo cáo Giám đốc Quỹ xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.
	
	GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Huỳnh Phú Nam 
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